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1 K3-CB01 Lê Thị Quế Anh 3/2/1999 Nữ Bình Thuận 2 1.5 2.5 6.0 5.3 Đạt

2 K3-CB02 Phan Anh Duy 13/09/1999 Nam Bình Thuận 1.75 1.5 2.5 5.75 5.3 Đạt

3 K3-CB03 Vũ Thị Duyến 9/11/1999 Nữ Bình Thuận 2.75 2.75 2.5 8.0 7 Đạt

4 K3-CB04 Nguyễn Thị Thu Hà 10/1/1998 Nữ Bình Thuận 3 0 2.5 5.5 6.3 Không đạt

5 K3-CB05 Phan Thúy Hằng 17/02/1999 Nữ Khánh Hòa 3 2.5 3 8.5 7.8 Đạt

6 K3-CB06 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 18/09/2000 Nữ Bình Thuận 2.5 2 2 6.5 6.3 Đạt

7 K3-CB07 Nguyễn Thị Hiền 22/04/1996 Nữ Bình Thuận 2 1.5 2.25 5.75 6.2 Đạt

8 K3-CB08 Mai Thị Hiếu 1/1/1998 Nữ Bình Thuận 1.75 1.5 2.5 5.75 5.8 Đạt

9 K3-CB09 Nguyễn Thị Loan Hồng 10/4/1996 Nữ Bình Thuận 2.5 1 2 5.5 6.8 Đạt

10 K3-CB10 Nguyễn Trung Kiên 23/07/1998 Nam Bình Thuận 2 1.5 3 6.5 5.5 Đạt

11 K3-CB11 Phan Thị Kim Liên 16/05/1999 Nữ Bình Thuận 3 3 2 8.0 6.3 Đạt

12 K3-CB12 Lê Thị Trúc Linh 10/11/1999 Nữ Bình Thuận 1.5 2 1.5 5.0 5.3 Đạt

13 K3-CB13 Nguyễn Trần Ánh Linh 28/09/1998 Nữ Bình Thuận 0.0 0 Không đạt

14 K3-CB14 Trần Thị Mỹ Lương 12/12/1998 Nữ Bình Thuận 1.75 0.75 2.5 5.0 5.7 Đạt
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15 K3-CB15 Nguyễn Văn Mạnh 18/07/1997 Nam Bình Thuận 3.25 3.25 2.5 9.0 6.7 Đạt

16 K3-CB16 Huỳnh Thị Trà My 20/09/1997 Nữ Bình Thuận 1.5 0.75 2.75 5.0 5 Đạt

17 K3-CB17 Huỳnh Hữu Nguyên 10/12/1990 Nam Bình Thuận 3.5 0.75 2.75 7.0 5 Đạt

18 K3-CB18 Trần Gia Phát 28/01/1997 Nam Bình Thuận 0.0 0 Không đạt

19 K3-CB19 Trần Kim Phương 3/3/2000 Nữ Bình Thuận 2.5 2.75 2.75 8.0 5 Đạt

20 K3-CB20 Nguyễn Viên Quang 15/12/1999 Nam Bình Thuận 3 3.5 2.75 9.25 8.2 Đạt

21 K3-CB21 Nguyễn Như Quỳnh 1/7/1997 Nữ Bình Thuận 2 0.25 1.5 3.75 5 Không đạt

22 K3-CB22 Đặng Thị Trúc Thanh 10/10/1999 Nữ Bình Thuận 3.5 3.5 2.5 9.5 8.7 Đạt

23 K3-CB23 Lê Vỹ Thanh 9/10/1999 Nữ Bình Thuận 2.5 3 2 7.5 7.2 Đạt

24 K3-CB24 Mạch Thị Phương Thảo 11/9/1998 Nữ Bình Thuận 2 0.25 2.5 4.75 5 Không đạt

25 K3-CB25 Nguyễn Thị Anh Thơ 3/7/1999 Nữ Bình Thuận 2 2.5 2.5 7.0 5.5 Đạt

26 K3-CB26 Đinh Thị Xuân Thoa 6/9/1996 Nữ Bình Thuận 3 2.5 2.75 8.25 7.3 Đạt

27 K3-CB27 Phạm Ngọc Minh Thư 30/12/1997 Nữ Bình Thuận 2.25 3 2.25 7.5 9.5 Đạt

28 K3-CB28 Nguyễn Thị Anh Thư 20/06/1997 Nữ Bình Thuận 2 1.5 1.5 5.0 8.3 Đạt

29 K3-CB29 Trần Thị Nghi Thức 12/3/1997 Nữ Bình Thuận 2.5 1.5 2 6.0 6.5 Đạt

30 K3-CB30 Nguyễn Phạm Ngọc Trân 10/12/1999 Nữ Bình Thuận 1.5 0.75 2.75 5.0 6.3 Đạt

31 K3-CB31 Lê Thị Phương Trang 10/10/1999 Nữ Bình Thuận 3 2.5 2.5 8.0 7.7 Đạt

32 K3-CB32 Nguyễn Thị Lam Tường 2/9/1999 Nữ Bình Thuận 3 1.5 2.5 7.0 6.8 Đạt

33 K3-CB33 Trần Thị Thanh Tuyền 4/8/2000 Nữ Bình Thuận 2.5 2.75 2 7.25 6 Đạt

34 K3-CB34 Nguyễn Ngọc Uyên 19/04/1999 Nữ Bình Thuận 2.25 1 2 5.25 7.2 Đạt

Danh sách này có 34 thí sinh.
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